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Tóm tắt:
Nghiên cứu này phân tích những rào cản trong kết nối cung cầu tín dụng nông nghiệp trên 
địa bàn tỉnh Yên Bái. Kết quả cho thấy các rào cản có liên quan đến tài sản thế chấp, sở hữu 
tài khoản ngân hàng, trình độ học vấn, năng lực quản lý vốn vay ủy thác và diện tích đất canh 
tác. Để tháo gỡ những rào cản, nhà nước cần tăng cường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất và quyền sở hữu tài sản trên đất để các chủ thể nông nghiệp có thể sử dụng thế chấp ngân 
hàng. Ngoài ra, thúc đẩy tiếp cận tài khoản ngân hàng là cần thiết để phát triển tài chính toàn 
diện và tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho khu vực nông nghiệp. Hội phụ nữ và hội nông 
dân cần được nâng cao năng lực trong quản lý vốn vay ủy thác. Ngân hàng cần chủ động hơn 
trong xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược với phía cầu tín dụng và các cơ quan quản lý 
nhà nước để mở rộng tín dụng nông nghiệp ít phụ thuộc tài sản thế chấp.
Từ khoá: Cầu tín dụng, Cung tín dụng, Tái cơ cấu nông nghiệp, Yên Bái.
Mã phân loại JEL: O12, Q14, E51.

Bridging the credit gap between demand and supply for stimulating the process of 
agricultural restructuring in Yen Bai province
Abstract:
This study analyses the constraints in bridging the credit gap between demand and supply 
in Yen Bai province. The results show that constraints are very much relevant to collateral 
availability, ownership of bank accounts, educational level, the capacity in managing trust 
loans and farm size. To relax credit access constraints, the government should grant land 
use rights and assets on land so that agricultural actors can use them as collateral to apply 
bank credit. In addition, facilitating access to bank accounts is needed to develop financial 
inclusion and encourage the agricultural sector’s access to credit. The capacity of local 
unions such as farmers’ and women’s unions should be improved to better manage trust 
loans. Banks need to be more active in developing a strategic relationship with borrowers 
and relevant governmental agencies to expand collateral less-dependent loans. 
Keywords: Credit demand; credit supply; agriculture restructuring; Yen Bai.
JEL code: O12, Q14, E51
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1. Giới thiệu
Ngành nông nghiệp giữ vai trò rất quan trọng 

trong cung cấp thực phẩm cần thiết để nuôi sống 
dân số đang tăng trên thế giới. Trong bối cảnh biến 
đổi khí hậu, tổng diện tích đất canh tác có xu hướng 
giảm, vấn đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm gia 
tăng giá trị và hiệu quả là mối quan tâm hàng đầu 
đối với các nhà hoạch định chính sách trên thế giới. 
Trong các nguồn lực hỗ trợ cho sản xuất và kinh 
doanh nông nghiệp, vốn tín dụng có vai trò quan 
trọng giúp gia tăng đầu tư, thúc đẩy ứng dụng khoa 
học công nghệ và tăng năng suất nông nghiệp (Cui 
& cộng sự, 2017).

Tại Việt Nam, Chính phủ (2017) đã thực hiện 
chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng 
bền vững nhằm nâng cao giá trị nông sản và cải 
thiện đời sống của nông dân. Để cung ứng vốn cho 
nông nghiệp, Chính phủ (2018) đã hoàn thiện chính 
sách tín dụng nhằm tạo ra hành lang pháp lý thông 
thoáng hơn trong cho vay nông nghiệp. Tuy nhiên, 
dư nợ tín dụng nông nghiệp chỉ chiếm khoảng 18% 
tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế trong khi nông 
nghiệp vẫn là một hoạt động kinh tế quan trọng của 
khoảng 40% dân số (Tổng cục Thống kê, 2017). Do 
đó, việc kết nối cung cầu tín dụng nhằm khơi thông 
luồng vốn cho nông nghiệp nhận được rất nhiều sự 
quan tâm của các học giả và các nhà hoạch định 
chính sách.

Những nghiên cứu về tín dụng cho nông nghiệp 
nông thôn ở Việt Nam có xu hướng gia tăng trong 
những năm gần đây. Chẳng hạn, Quach (2017) và 
Do & Bauer (2016) cho thấy tiếp cận tín dụng có tác 
động tích cực đến giảm nghèo ở Việt Nam. Mặc dù, 
kết quả nghiên cứu của các tác giả đều chỉ ra vai trò 
tích cực của tín dụng đối với phát triển nông nghiệp 
và giảm nghèo, rất ít các nghiên cứu trước đây phân 
tích làm rõ các rào cản tiếp cận tín dụng trên cơ sở 
xem xét toàn diện các yếu tố về cung, cầu tín dụng 
và vai trò kết nối của nhà nước.

Nghiên cứu này lựa chọn tỉnh Yên Bái, nơi nông 
nghiệp giữ vai trò quan trọng đối với sinh kế của đại 
bộ phận cộng đồng dân tộc thiểu số để đánh giá thực 
trạng kết nối cung-cầu tín dụng nông nghiệp và đề 
xuất giải pháp nhằm tháo gỡ những rào cản. Nghiên 
cứu được cấu trúc gồm những phần chính sau đây: 
Sau phần giới thiệu, phần 2 trình bày cơ sở lý thuyết 
của nghiên cứu, trong đó trọng tâm vào thảo luận 
các rào cản trong kết nối cung cầu tín dụng. Phần 

3 sẽ trình bày chi tiết về phương pháp nghiên cứu, 
trong đó nhấn mạnh việc sử dụng kết hợp giữa số 
liệu thứ cấp và sơ cấp, phương pháp định lượng và 
định tính. Phần 4 phân tích thực trạng cung ứng tín 
dụng nông nghiệp và những rào cản tiếp cận của 
doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ gia đình. Phần 5 
kết luận và đề xuất những can thiệp chính sách nhằm 
kết nối cung cầu tín dụng bền vững. 

2. Cơ sở lý thuyết của nghiên cứu
2.1. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và vai trò 

của nguồn vốn tín dụng
Trong hơn 30 năm qua, ngành nông nghiệp Việt 

Nam đã có sự gia tăng lớn về năng suất và sản lượng. 
Tuy nhiên, giá trị nông sản, hiệu quả nông nghiệp 
và thu nhập của nông dân còn thấp. Áp lực từ biến 
đổi khí hậu và sự khan hiếm các nguồn lực cho sản 
xuất nông nghiệp đòi hỏi ngành nông nghiệp Việt 
Nam cần tái cơ cấu để hiệu quả và bền vững hơn 
(Jaffee & cộng sự, 2016). Tuy nhiên, để tái cơ cấu 
nông nghiệp thành công, việc tháo gỡ những rào cản 
trong tiếp cận vốn tín dụng nhằm gia tăng đầu tư cho 
nông nghiệp là rất cần thiết (Nguyễn Đình Long & 
Nguyễn Thị Hải Yến, 2016).

2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến cung tín dụng 
trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Các tổ chức tín dụng thường xem xét các yếu tố 
như trình độ học vấn, năng lực sản xuất kinh doanh 
để ra quyết định cho vay (Cole & Sokolyk, 2016). 
Tuy nhiên, sự phân mảnh đất nông nghiệp, cơ sở hạ 
tầng kém phát triển, chi phí giao dịch cao và thiếu 
sản phẩm bảo hiểm là những nguyên nhân chính 
khiến các tổ chức tín dụng ngại cho vay nông nghiệp 
(Phan & Gan, 2017). 

Trong nỗ lực lý giải nguyên nhân các tổ chức 
tín dụng thường yêu cầu tài sản thế chấp, Karlan & 
Morduch (2010) cho rằng ngân hàng ngại cho vay 
nông nghiệp là do thiếu tiếp cận thông tin về các hoạt 
động của bên vay như lịch sử vay vốn, năng lực tài 
chính và mức độ rủi ro trong sản xuất, kinh doanh. 
Để giảm thiểu sự phụ thuộc vào tài sản thế chấp, 
việc đổi mới cách tiếp cận cho vay, chẳng hạn như 
cho vay theo chuỗi giá trị được coi là công cụ hiệu 
quả (Swinnen & Kuijpers, 2017). Các doanh nghiệp, 
hợp tác xã và hộ nông dân sản xuất quy mô nhỏ sẽ 
thuận lợi hơn trong tiếp cận tín dụng ngân hàng nếu 
họ cùng hợp tác theo chuỗi liên kết để giảm thiểu rủi 
ro sản xuất kinh doanh (Birthal & cộng sự, 2017). 
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2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu tín dụng 
trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Sự sẵn có và khả năng đáp ứng các yêu cầu về tài 
sản thế chấp của bên đi vay là một yếu tố quan trọng 
ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng. Kemper 
& cộng sự (2015) cho rằng quyền tài sản đối với đất 
canh tác ở Việt Nam có mối liên hệ mật thiết đến tiếp 
cận tín dụng chính thức. Phát hiện này ngụ ý rằng 
việc cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho các hộ gia 
đình là một chiến lược nhằm giảm thiểu những rào 
cản tiếp cận tín dụng. 

Asante-Addo & cộng sự (2017) kết luận diện tích 
đất nông nghiệp ảnh hưởng đáng kể đến khả năng 
tiếp cận tín dụng của các hộ nông dân. Trædal & 
Vedeld (2018) nhấn mạnh đến vai trò của diện tích 
đất lâm nghiệp trong duy trì sinh kế của các hộ gia 
đình nông thôn và cũng là điều kiện tiên quyết ảnh 
hưởng đến nhu cầu đầu tư và khả năng tiếp cận tín 
dụng của doanh nghiệp lâm nghiệp tại Việt Nam. 
Trên thực tế, tín dụng và quy mô đất nông nghiệp là 
hai yếu tố đầu vào bổ sung, giữ vai trò quyết định 
đến hiệu quả sản xuất nông nghiệp (Chandio & cộng 
sự, 2017).  Ngoài ra, điều kiện cơ sở hạ tầng và tiếp 
cận thị trường thuận lợi sẽ thúc đẩy các giao dịch tài 
chính nói chung và giao dịch tín dụng nông nghiệp 
nói riêng (Sohns & Revilla Diez, 2017).

2.4. Vai trò của chính phủ trong kết nối cung - 
cầu tín dụng nhằm thúc đẩy quá trình tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp

Khoảng cách giữa cung và cầu tín dụng được lý 
giải bởi thiếu tài sản thế chấp, chi phí cao liên quan 
đến sàng lọc, giám sát, thực thi trách nhiệm hoàn trả 
vốn vay (Bonnet & cộng sự, 2016). Mặc dù tài sản 
thế chấp là cần thiết để đảm bảo cho một khoản vay, 
tính thanh khoản và giá trị tài sản thế chấp có thể ảnh 
hưởng đến lượng vốn ngân hàng sẵn sàng cung ứng 
(Niinimäki, 2018). 

Chính phủ có vai trò quan trọng trong thiết kế hệ 
thống chính sách và luật tín dụng, cung cấp thông 
tin thị trường, nâng cấp cơ sở hạ tầng để thu hút 
các nguồn tín dụng phát triển nông nghiệp (Zander, 
2016). Chính phủ cũng có thể bảo lãnh cho các 
khoản vay không có tài sản bảo đảm và trợ cấp lãi 
suất đối với các khoản vay ưu đãi. Ngoài ra, các 
chính sách quy định mức cho vay không cần tài sản 
thế chấp cũng tạo áp lực để các ngân hàng nâng cao 
năng lực quản trị và thẩm định các dự án vay vốn 
trong nông nghiệp.

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Phương pháp thu thập số liệu
3.1.1. Số liệu thứ cấp 
Số liệu thứ cấp được thu thập từ các nguồn đã 

công bố chính thức như báo cáo của ngân hàng nhà 
nước chi nhánh tỉnh, báo cáo kết quả kinh doanh của 
ngân hàng, niên giám thống kê và các bài báo khoa 
học được công bố trên các tạp chí uy tín.

3.1.2. Số liệu sơ cấp
Số liệu sơ cấp được thu thập trên địa bàn tỉnh Yên 

Bái, nơi có tỷ lệ nghèo cao và sản xuất nông nghiệp 
là nguồn sinh kế chính cho đa số cộng đồng dân tộc 
thiểu số. Từ năm 2015, tỉnh Yên Bái đã triển khai 
thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm 
phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị để hình 
thành vùng nguyên liệu gắn với chế biến và tiêu thụ 
sản phẩm. Tuy nhiên, quá trình tái cơ cấu cần lượng 
vốn đầu tư lớn, đặc biệt là nguồn vốn tín dụng chính 
thức (Uỷ ban Nhân dân Tỉnh Yên Bái, 2015). 

Để đảm bảo số liệu thứ cấp đại diện cho các vùng 
sinh thái khác nhau, nghiên cứu lựa chọn 4 huyện 
bao gồm Văn Yên, Văn Chấn, Trấn Yên và Lục Yên. 
Số liệu từ phía cung tín dụng được thu thập trên cơ 
sở phỏng vấn sâu với đại diện ngân hàng nhà nước 
chi nhánh tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn (Agribank), Ngân hàng Chính sách 
Xã hội (VBSP) và các quỹ tín dụng nhân dân (PCF) 
chi nhánh huyện. Về phía cầu tín dụng, tổng số 711 
hộ gia đình được lựa chọn theo phương pháp ngẫu 
nhiên phân tầng từ 54 thôn, 18 xã và 4 huyện đại 
diện (Bảng 1). Các cuộc phỏng vấn nhằm tìm hiểu 
về nhu cầu, thực trạng và những rào cản trong tiếp 
cận tín dụng chính thức. Ngoài ra, nghiên cứu sử 
dụng các câu hỏi mở để phỏng vấn sâu với đại diện 
các cơ quan nhà nước để tìm hiểu về vai trò, thuận 
lợi và khó khăn trong kết nối cung cầu tín dụng. 

3.2 Phương pháp phân tích số liệu
3.2.1. Phân tích số liệu thứ cấp
Đối với các số liệu thứ cấp, tác giả tổng hợp và 

tính toán một số chỉ tiêu chính như tỷ trọng và tốc 
độ tăng dư nợ cho vay nông nghiệp. Các chỉ tiêu trên 
sẽ được nhận xét, đánh giá gắn với đặc thù sản xuất 
nông nghiệp của địa phương trên cơ sở tham vấn ý 
kiến các bên liên quan.

3.2.2. Phương pháp phân tích số liệu sơ cấp
Số liệu từ phỏng vấn trực tiếp các hộ gia đình 
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sẽ được phân tích sử dụng mô hình kinh tế lượng 
Heckman 2 bước. Bước 1 ước lượng mô hình Probit 
nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng 
tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình. 
Giả sử lợi ích kỳ vọng từ sử dụng vốn vay được ký 
hiện là LIi

*. Thực tế vay vốn của hộ gia đình thứ i 
được ký hiệu VVi,  nhận giá trị bằng 1 nếu hộ được 
vay và nhận giá trị 0 nếu thực tế hộ không vay từ 
nguồn chính thức trong vòng 24 tháng qua, tính từ 
thời điểm phỏng vấn. Mối quan hệ này được mô tả 
qua mô hình (1): 

6 
 

Số liệu từ phỏng vấn trực tiếp các hộ gia đình sẽ được phân tích sử dụng mô hình kinh tế lượng Heckman 
2 bước. Bước 1 ước lượng mô hình Probit nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận 
tín dụng chính thức của các hộ gia đình. Giả sử lợi ích kỳ vọng từ sử dụng vốn vay được ký hiện là 𝐿𝐿𝐿𝐿�∗. 
Thực tế vay vốn của hộ gia đình thứ i được ký hiệu 𝑉𝑉𝑉𝑉� ,  nhận giá trị bằng 1 nếu hộ được vay và nhận giá 
trị 0 nếu thực tế hộ không vay từ nguồn chính thức trong vòng 24 tháng qua, tính từ thời điểm phỏng vấn. 
Mối quan hệ này được mô tả qua mô hình (1):  

 
𝑉𝑉𝑉𝑉� = �1, 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖�∗ = 𝛽𝛽�𝑋𝑋�� + 𝜀𝜀�� > 0

0, 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖�∗ = 𝛽𝛽�𝑋𝑋�� + 𝜀𝜀�� < 0   (1)  

Trong mô hình (1), 𝐿𝐿𝐿𝐿�∗ không được quan sát thực mà chỉ quan sát được thực tế vay vốn của hộ gia đình; 
β là véc tơ tham số k x1 cần được ước lượng bởi mô hình. 𝑋𝑋��  là tập hợp các biến giải thích, đại diện cho 
nguồn lực của hộ gia đình và có thể ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng của hộ gia đình; 𝜀𝜀�� là phần dư từ 
ước lượng mô hình (1). Do biến phụ thuộc trong mô hình (1) là biến nhị phân nên mô hình (1) được ước 
lượng bằng phương pháp ước lượng hợp lý cực đại (Norton & Dowd, 2018). 

Bước 2 sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS) để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lượng 
vốn vay hộ gia đình nhận được thông qua mô hình (2), được viết như sau: 

  𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿� = 𝛽𝛽𝛽𝛽�� + 𝜀𝜀�� (2) 

Trong mô hình (2), LVVi là số tiền vay hộ gia đình thứ i nhận được và biến này chỉ được quan sát đối với 
các hộ thực tế có vay vốn; 𝑋𝑋��  là tập hợp các biến giải thích đại diện cho nguồn lực của hộ và có thể ảnh 
hưởng đến lượng vốn vay mà hộ nhận được; 𝜀𝜀�� là phần dư từ ước lượng mô hình (2). 

Ước lượng trực tiếp mô hình (2) có thể dẫn đến các hệ số ước lượng chệch, gây ra bởi hai nguyên nhân: 
(i) Các thông tin về đặc điểm vốn vay và thực tế sử dụng vốn vay không thể quan sát cho toàn bộ mẫu 
khảo sát vì chỉ một phần số hộ khảo sát được vay vốn; và (ii) Rất khó quan sát và đo lường động lực vay 
vốn, trình độ tổ chức sản xuất, kinh doanh của các hộ vay vốn. Để khắc phục hai vấn đề đã nêu, tỷ lệ 
nghịch đảo (IV_Mill_ Ratio) ước lượng từ mô hình (1) sẽ được bổ sung vào mô hình (2) như một biến 
độc lập (Heckman & Vytlacil, 2001). IV_Mill_Ratio được tính theo công thức sau: 

 

𝐼𝐼𝐼𝐼_𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀_𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅 ���
����������  (3) 

 

Trong đó: 

 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇  �
���� �����

∗ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �− ���
� �  (4)  

𝑝𝑝� is là giá trị dự đoán từ ước lượng mô hình (1).  

Mô hình (2) được phát triển thành mô (5) và được viết như sau: 

Trong mô hình (1), LIi
* không được quan sát thực 

mà chỉ quan sát được thực tế vay vốn của hộ gia đình; 
β là véc tơ tham số k x1 cần được ước lượng bởi mô 
hình. X1i là tập hợp các biến giải thích, đại diện cho 
nguồn lực của hộ gia đình và có thể ảnh hưởng đến 
tiếp cận tín dụng của hộ gia đình; ε1i là phần dư từ 
ước lượng mô hình (1). Do biến phụ thuộc trong mô 
hình (1) là biến nhị phân nên mô hình (1) được ước 
lượng bằng phương pháp ước lượng hợp lý cực đại 
(Norton & Dowd, 2018).

Bước 2 sử dụng phương pháp bình phương nhỏ 
nhất (OLS) để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến 
lượng vốn vay hộ gia đình nhận được thông qua mô 

hình (2), được viết như sau:

6 
 

Số liệu từ phỏng vấn trực tiếp các hộ gia đình sẽ được phân tích sử dụng mô hình kinh tế lượng Heckman 
2 bước. Bước 1 ước lượng mô hình Probit nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận 
tín dụng chính thức của các hộ gia đình. Giả sử lợi ích kỳ vọng từ sử dụng vốn vay được ký hiện là 𝐿𝐿𝐿𝐿�∗. 
Thực tế vay vốn của hộ gia đình thứ i được ký hiệu 𝑉𝑉𝑉𝑉� ,  nhận giá trị bằng 1 nếu hộ được vay và nhận giá 
trị 0 nếu thực tế hộ không vay từ nguồn chính thức trong vòng 24 tháng qua, tính từ thời điểm phỏng vấn. 
Mối quan hệ này được mô tả qua mô hình (1):  

 
𝑉𝑉𝑉𝑉� = �1, 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖�∗ = 𝛽𝛽�𝑋𝑋�� + 𝜀𝜀�� > 0

0, 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖�∗ = 𝛽𝛽�𝑋𝑋�� + 𝜀𝜀�� < 0   (1)  

Trong mô hình (1), 𝐿𝐿𝐿𝐿�∗ không được quan sát thực mà chỉ quan sát được thực tế vay vốn của hộ gia đình; 
β là véc tơ tham số k x1 cần được ước lượng bởi mô hình. 𝑋𝑋��  là tập hợp các biến giải thích, đại diện cho 
nguồn lực của hộ gia đình và có thể ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng của hộ gia đình; 𝜀𝜀�� là phần dư từ 
ước lượng mô hình (1). Do biến phụ thuộc trong mô hình (1) là biến nhị phân nên mô hình (1) được ước 
lượng bằng phương pháp ước lượng hợp lý cực đại (Norton & Dowd, 2018). 

Bước 2 sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS) để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lượng 
vốn vay hộ gia đình nhận được thông qua mô hình (2), được viết như sau: 

  𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿� = 𝛽𝛽𝛽𝛽�� + 𝜀𝜀�� (2) 

Trong mô hình (2), LVVi là số tiền vay hộ gia đình thứ i nhận được và biến này chỉ được quan sát đối với 
các hộ thực tế có vay vốn; 𝑋𝑋��  là tập hợp các biến giải thích đại diện cho nguồn lực của hộ và có thể ảnh 
hưởng đến lượng vốn vay mà hộ nhận được; 𝜀𝜀�� là phần dư từ ước lượng mô hình (2). 

Ước lượng trực tiếp mô hình (2) có thể dẫn đến các hệ số ước lượng chệch, gây ra bởi hai nguyên nhân: 
(i) Các thông tin về đặc điểm vốn vay và thực tế sử dụng vốn vay không thể quan sát cho toàn bộ mẫu 
khảo sát vì chỉ một phần số hộ khảo sát được vay vốn; và (ii) Rất khó quan sát và đo lường động lực vay 
vốn, trình độ tổ chức sản xuất, kinh doanh của các hộ vay vốn. Để khắc phục hai vấn đề đã nêu, tỷ lệ 
nghịch đảo (IV_Mill_ Ratio) ước lượng từ mô hình (1) sẽ được bổ sung vào mô hình (2) như một biến 
độc lập (Heckman & Vytlacil, 2001). IV_Mill_Ratio được tính theo công thức sau: 

 

𝐼𝐼𝐼𝐼_𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀_𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅 ���
����������  (3) 

 

Trong đó: 

 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇  �
���� �����

∗ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �− ���
� �  (4)  

𝑝𝑝� is là giá trị dự đoán từ ước lượng mô hình (1).  

Mô hình (2) được phát triển thành mô (5) và được viết như sau: 

Trong mô hình (2), LVVi là số tiền vay hộ gia đình 
thứ i nhận được và biến này chỉ được quan sát đối 
với các hộ thực tế có vay vốn; X2i là tập hợp các biến 
giải thích đại diện cho nguồn lực của hộ và có thể 
ảnh hưởng đến lượng vốn vay mà hộ nhận được; ε2i 
là phần dư từ ước lượng mô hình (2).

Ước lượng trực tiếp mô hình (2) có thể dẫn đến 
các hệ số ước lượng chệch, gây ra bởi hai nguyên 
nhân: (i) Các thông tin về đặc điểm vốn vay và thực 
tế sử dụng vốn vay không thể quan sát cho toàn bộ 
mẫu khảo sát vì chỉ một phần số hộ khảo sát được 
vay vốn; và (ii) Rất khó quan sát và đo lường động 
lực vay vốn, trình độ tổ chức sản xuất, kinh doanh 
của các hộ vay vốn. Để khắc phục hai vấn đề đã nêu, 
tỷ lệ nghịch đảo (IV_Mill_ Ratio) ước lượng từ mô 
hình (1) sẽ được bổ sung vào mô hình (2) như một 
biến độc lập (Heckman & Vytlacil, 2001). IV_Mill_
Ratio được tính theo công thức sau:

6 
 

Số liệu từ phỏng vấn trực tiếp các hộ gia đình sẽ được phân tích sử dụng mô hình kinh tế lượng Heckman 
2 bước. Bước 1 ước lượng mô hình Probit nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận 
tín dụng chính thức của các hộ gia đình. Giả sử lợi ích kỳ vọng từ sử dụng vốn vay được ký hiện là 𝐿𝐿𝐿𝐿�∗. 
Thực tế vay vốn của hộ gia đình thứ i được ký hiệu 𝑉𝑉𝑉𝑉� ,  nhận giá trị bằng 1 nếu hộ được vay và nhận giá 
trị 0 nếu thực tế hộ không vay từ nguồn chính thức trong vòng 24 tháng qua, tính từ thời điểm phỏng vấn. 
Mối quan hệ này được mô tả qua mô hình (1):  

 
𝑉𝑉𝑉𝑉� = �1, 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖�∗ = 𝛽𝛽�𝑋𝑋�� + 𝜀𝜀�� > 0

0, 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖�∗ = 𝛽𝛽�𝑋𝑋�� + 𝜀𝜀�� < 0   (1)  

Trong mô hình (1), 𝐿𝐿𝐿𝐿�∗ không được quan sát thực mà chỉ quan sát được thực tế vay vốn của hộ gia đình; 
β là véc tơ tham số k x1 cần được ước lượng bởi mô hình. 𝑋𝑋��  là tập hợp các biến giải thích, đại diện cho 
nguồn lực của hộ gia đình và có thể ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng của hộ gia đình; 𝜀𝜀�� là phần dư từ 
ước lượng mô hình (1). Do biến phụ thuộc trong mô hình (1) là biến nhị phân nên mô hình (1) được ước 
lượng bằng phương pháp ước lượng hợp lý cực đại (Norton & Dowd, 2018). 

Bước 2 sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS) để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lượng 
vốn vay hộ gia đình nhận được thông qua mô hình (2), được viết như sau: 

  𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿� = 𝛽𝛽𝛽𝛽�� + 𝜀𝜀�� (2) 

Trong mô hình (2), LVVi là số tiền vay hộ gia đình thứ i nhận được và biến này chỉ được quan sát đối với 
các hộ thực tế có vay vốn; 𝑋𝑋��  là tập hợp các biến giải thích đại diện cho nguồn lực của hộ và có thể ảnh 
hưởng đến lượng vốn vay mà hộ nhận được; 𝜀𝜀�� là phần dư từ ước lượng mô hình (2). 

Ước lượng trực tiếp mô hình (2) có thể dẫn đến các hệ số ước lượng chệch, gây ra bởi hai nguyên nhân: 
(i) Các thông tin về đặc điểm vốn vay và thực tế sử dụng vốn vay không thể quan sát cho toàn bộ mẫu 
khảo sát vì chỉ một phần số hộ khảo sát được vay vốn; và (ii) Rất khó quan sát và đo lường động lực vay 
vốn, trình độ tổ chức sản xuất, kinh doanh của các hộ vay vốn. Để khắc phục hai vấn đề đã nêu, tỷ lệ 
nghịch đảo (IV_Mill_ Ratio) ước lượng từ mô hình (1) sẽ được bổ sung vào mô hình (2) như một biến 
độc lập (Heckman & Vytlacil, 2001). IV_Mill_Ratio được tính theo công thức sau: 

𝐼𝐼𝐼𝐼_𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀_𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅 ���
����������  (3) 

 

Trong đó: 

 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇  �
���� �����

∗ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �− ���
� �  (4)  

𝑝𝑝� is là giá trị dự đoán từ ước lượng mô hình (1).  

Mô hình (2) được phát triển thành mô (5) và được viết như sau: 

 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿�� = 𝛽𝛽𝛽𝛽��� + 𝛿𝛿��𝐼𝐼𝐼𝐼_𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀_𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅�� + 𝜀𝜀��� (5)  

Trong đó:
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Số liệu từ phỏng vấn trực tiếp các hộ gia đình sẽ được phân tích sử dụng mô hình kinh tế lượng Heckman 
2 bước. Bước 1 ước lượng mô hình Probit nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận 
tín dụng chính thức của các hộ gia đình. Giả sử lợi ích kỳ vọng từ sử dụng vốn vay được ký hiện là 𝐿𝐿𝐿𝐿�∗. 
Thực tế vay vốn của hộ gia đình thứ i được ký hiệu 𝑉𝑉𝑉𝑉� ,  nhận giá trị bằng 1 nếu hộ được vay và nhận giá 
trị 0 nếu thực tế hộ không vay từ nguồn chính thức trong vòng 24 tháng qua, tính từ thời điểm phỏng vấn. 
Mối quan hệ này được mô tả qua mô hình (1):  

 
𝑉𝑉𝑉𝑉� = �1, 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖�∗ = 𝛽𝛽�𝑋𝑋�� + 𝜀𝜀�� > 0

0, 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖�∗ = 𝛽𝛽�𝑋𝑋�� + 𝜀𝜀�� < 0   (1)  

Trong mô hình (1), 𝐿𝐿𝐿𝐿�∗ không được quan sát thực mà chỉ quan sát được thực tế vay vốn của hộ gia đình; 
β là véc tơ tham số k x1 cần được ước lượng bởi mô hình. 𝑋𝑋��  là tập hợp các biến giải thích, đại diện cho 
nguồn lực của hộ gia đình và có thể ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng của hộ gia đình; 𝜀𝜀�� là phần dư từ 
ước lượng mô hình (1). Do biến phụ thuộc trong mô hình (1) là biến nhị phân nên mô hình (1) được ước 
lượng bằng phương pháp ước lượng hợp lý cực đại (Norton & Dowd, 2018). 

Bước 2 sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS) để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lượng 
vốn vay hộ gia đình nhận được thông qua mô hình (2), được viết như sau: 

  𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿� = 𝛽𝛽𝛽𝛽�� + 𝜀𝜀�� (2) 

Trong mô hình (2), LVVi là số tiền vay hộ gia đình thứ i nhận được và biến này chỉ được quan sát đối với 
các hộ thực tế có vay vốn; 𝑋𝑋��  là tập hợp các biến giải thích đại diện cho nguồn lực của hộ và có thể ảnh 
hưởng đến lượng vốn vay mà hộ nhận được; 𝜀𝜀�� là phần dư từ ước lượng mô hình (2). 

Ước lượng trực tiếp mô hình (2) có thể dẫn đến các hệ số ước lượng chệch, gây ra bởi hai nguyên nhân: 
(i) Các thông tin về đặc điểm vốn vay và thực tế sử dụng vốn vay không thể quan sát cho toàn bộ mẫu 
khảo sát vì chỉ một phần số hộ khảo sát được vay vốn; và (ii) Rất khó quan sát và đo lường động lực vay 
vốn, trình độ tổ chức sản xuất, kinh doanh của các hộ vay vốn. Để khắc phục hai vấn đề đã nêu, tỷ lệ 
nghịch đảo (IV_Mill_ Ratio) ước lượng từ mô hình (1) sẽ được bổ sung vào mô hình (2) như một biến 
độc lập (Heckman & Vytlacil, 2001). IV_Mill_Ratio được tính theo công thức sau: 

𝐼𝐼𝐼𝐼_𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀_𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅 ���
����������  (3) 

 

Trong đó: 

 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇  �
���� �����

∗ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �− ���
� �  (4)  

𝑝𝑝� is là giá trị dự đoán từ ước lượng mô hình (1).  

Mô hình (2) được phát triển thành mô (5) và được viết như sau: 

 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿�� = 𝛽𝛽𝛽𝛽��� + 𝛿𝛿��𝐼𝐼𝐼𝐼_𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀_𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅�� + 𝜀𝜀��� (5)  

 
pi  is là giá trị dự đoán từ ước lượng mô hình (1). 
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3.1.2. Số liệu sơ cấp 

Số liệu sơ cấp được thu thập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, nơi có tỷ lệ nghèo cao và sản xuất nông nghiệp là 
nguồn sinh kế chính cho đa số cộng đồng dân tộc thiểu số. Từ năm 2015, tỉnh Yên Bái đã triển khai thực 
hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị để hình thành 
vùng nguyên liệu gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, quá trình tái cơ cấu cần lượng vốn 
đầu tư lớn, đặc biệt là nguồn vốn tín dụng chính thức (Uỷ ban Nhân dân Tỉnh Yên Bái, 2015).  

Để đảm bảo số liệu thứ cấp đại diện cho các vùng sinh thái khác nhau, nghiên cứu lựa chọn 4 huyện bao 
gồm Văn Yên, Văn Chấn, Trấn Yên và Lục Yên. Số liệu từ phía cung tín dụng được thu thập trên cơ sở 
phỏng vấn sâu với đại diện ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn (Agribank), Ngân hàng Chính sách Xã hội (VBSP) và các quỹ tín dụng nhân dân (PCF) chi 
nhánh huyện. Về phía cầu tín dụng, tổng số 711 hộ gia đình được lựa chọn theo phương pháp ngẫu nhiên 
phân tầng từ 54 thôn, 18 xã và 4 huyện đại diện (Bảng 1). Các cuộc phỏng vấn nhằm tìm hiểu về nhu cầu, 
thực trạng và những rào cản trong tiếp cận tín dụng chính thức. Ngoài ra, nghiên cứu sử dụng các câu hỏi 
mở để phỏng vấn sâu với đại diện các cơ quan nhà nước để tìm hiểu về vai trò, thuận lợi và khó khăn 
trong kết nối cung cầu tín dụng.  

Bảng 1: Tổ chức, cá nhân được lựa chọn phỏng vấn trực tiếp 

Tổ chức phỏng vấn 
Huyện Tổng 

cỡ mẫu Văn Yên Trấn Yên Văn Chấn Lục Yên 
Cầu tín dụng       
Doanh nghiệp 5 2 2 1 10 
Hợp tác xã 2 1 1 1 5 
Hộ gia đình 319 120 109 163 711 
Cung tín dụng      
Agribank 1 1 1 1 4 
VBSP 1 1 1 1 4 
PCF 3 2 3 0 8 
Cơ quan nhà nước kết nối      
Hội liên hiệp phụ nữ 5 5 5 3 18 
Hội nông dân 5 5 5 3 18 
Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện 1 1 1 1 4 
Ủy ban nhân dân xã 5 5 6 3 18 

Nguồn: Tác giả tự xây dựng trên cơ sở thiết kế nghiên cứu và tham vấn cán bộ địa phương, 2017. 

 

3.2 Phương pháp phân tích số liệu 

3.2.1. Phân tích số liệu thứ cấp 

Đối với các số liệu thứ cấp, tác giả tổng hợp và tính toán một số chỉ tiêu chính như tỷ trọng và tốc độ tăng 
dư nợ cho vay nông nghiệp. Các chỉ tiêu trên sẽ được nhận xét, đánh giá gắn với đặc thù sản xuất nông 
nghiệp của địa phương trên cơ sở tham vấn ý kiến các bên liên quan. 

3.2.2. Phương pháp phân tích số liệu sơ cấp 
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Mô hình (2) được phát triển thành mô hình (5) và 
được viết như sau:
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Số liệu từ phỏng vấn trực tiếp các hộ gia đình sẽ được phân tích sử dụng mô hình kinh tế lượng Heckman 
2 bước. Bước 1 ước lượng mô hình Probit nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận 
tín dụng chính thức của các hộ gia đình. Giả sử lợi ích kỳ vọng từ sử dụng vốn vay được ký hiện là 𝐿𝐿𝐿𝐿�∗. 
Thực tế vay vốn của hộ gia đình thứ i được ký hiệu 𝑉𝑉𝑉𝑉� ,  nhận giá trị bằng 1 nếu hộ được vay và nhận giá 
trị 0 nếu thực tế hộ không vay từ nguồn chính thức trong vòng 24 tháng qua, tính từ thời điểm phỏng vấn. 
Mối quan hệ này được mô tả qua mô hình (1):  

 
𝑉𝑉𝑉𝑉� = �1, 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖�∗ = 𝛽𝛽�𝑋𝑋�� + 𝜀𝜀�� > 0

0, 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖�∗ = 𝛽𝛽�𝑋𝑋�� + 𝜀𝜀�� < 0   (1)  

Trong mô hình (1), 𝐿𝐿𝐿𝐿�∗ không được quan sát thực mà chỉ quan sát được thực tế vay vốn của hộ gia đình; 
β là véc tơ tham số k x1 cần được ước lượng bởi mô hình. 𝑋𝑋��  là tập hợp các biến giải thích, đại diện cho 
nguồn lực của hộ gia đình và có thể ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng của hộ gia đình; 𝜀𝜀�� là phần dư từ 
ước lượng mô hình (1). Do biến phụ thuộc trong mô hình (1) là biến nhị phân nên mô hình (1) được ước 
lượng bằng phương pháp ước lượng hợp lý cực đại (Norton & Dowd, 2018). 

Bước 2 sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS) để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lượng 
vốn vay hộ gia đình nhận được thông qua mô hình (2), được viết như sau: 

  𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿� = 𝛽𝛽𝛽𝛽�� + 𝜀𝜀�� (2) 

Trong mô hình (2), LVVi là số tiền vay hộ gia đình thứ i nhận được và biến này chỉ được quan sát đối với 
các hộ thực tế có vay vốn; 𝑋𝑋��  là tập hợp các biến giải thích đại diện cho nguồn lực của hộ và có thể ảnh 
hưởng đến lượng vốn vay mà hộ nhận được; 𝜀𝜀�� là phần dư từ ước lượng mô hình (2). 

Ước lượng trực tiếp mô hình (2) có thể dẫn đến các hệ số ước lượng chệch, gây ra bởi hai nguyên nhân: 
(i) Các thông tin về đặc điểm vốn vay và thực tế sử dụng vốn vay không thể quan sát cho toàn bộ mẫu 
khảo sát vì chỉ một phần số hộ khảo sát được vay vốn; và (ii) Rất khó quan sát và đo lường động lực vay 
vốn, trình độ tổ chức sản xuất, kinh doanh của các hộ vay vốn. Để khắc phục hai vấn đề đã nêu, tỷ lệ 
nghịch đảo (IV_Mill_ Ratio) ước lượng từ mô hình (1) sẽ được bổ sung vào mô hình (2) như một biến 
độc lập (Heckman & Vytlacil, 2001). IV_Mill_Ratio được tính theo công thức sau: 

𝐼𝐼𝐼𝐼_𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀_𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅 ���
����������  (3) 

 

Trong đó: 

 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇  �
���� �����

∗ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �− ���
� �  (4)  

𝑝𝑝� is là giá trị dự đoán từ ước lượng mô hình (1).  

Mô hình (2) được phát triển thành mô (5) và được viết như sau: 

 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿�� = 𝛽𝛽𝛽𝛽��� + 𝛿𝛿��𝐼𝐼𝐼𝐼_𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀_𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅�� + 𝜀𝜀��� (5)  

Trong mô hình số (5): LVVij là số tiền vay hộ gia 
đình thứ i nhận được và biến này chỉ được quan sát 
đối với các hộ có vay vốn; X2ij là tập hợp các biến 
giải thích; ε5i là phần dư từ ước lượng mô hình (5).

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Thực trạng cung tín dụng nông nghiệp tại 

tỉnh Yên Bái
4.1.1. Dư nợ tín dụng nông nghiệp
Mặc dù tăng trưởng với tốc độ bình quân 7,99%/

năm, mức dư nợ cho vay nông nghiệp chỉ chiếm 
tỷ trọng 22,34% trên tổng dư nợ cho vay của hệ 
thống ngân hàng (Hình 1). Xét về kỳ hạn cho vay, 
tỷ lệ khách hàng vay trung và dài hạn chiếm khoảng 
60%. Xét về cơ cấu cho vay nông nghiệp, tín dụng 
phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo nghị 
định của Chính phủ (2015) luôn chiếm tỷ trọng hơn 
40% trở lên trong tổng dư nợ tín dụng hàng năm. Dư 
nợ cho vay chương trình mục tiêu Quốc gia về xây 
dựng nông thôn mới chiếm tỷ trọng trên 74%. Dư 
nợ cho vay chương trình tín dụng chính sách xã hội 

của Ngân hàng chính sách xã hội chiếm từ 13% đến 
18% trong tổng dư nợ. 

Nợ xấu trong giai đoạn năm 2014 - 2018 là tương 
đối thấp, dao động trong khoảng từ 0,23% đến 0,37% 
trong tổng dư nợ. Hình thức cho vay các khoản tín 
dụng nhỏ theo hình thức tín chấp, theo tổ nhóm có 
ưu điểm là tăng tiếp cận tín dụng không cần tài sản 
thế chấp cho các hộ thu nhập thấp. Mặc dù tỷ lệ nợ 
xấu giai đoạn năm 2014 - 2018 ở mức an toàn1, nợ 
xấu chủ yếu tập trung chủ yếu là các khoản vay nhỏ, 
không có tài sản đảm bảo nên việc xử lý, thu hồi nợ 
gặp khó khăn. Ngoài ra, năng lực của các tổ chức 
chính trị xã hội như hội nông dân, hội liên hiệp phụ 
nữ trong quản lý nhóm, quản lý vốn vay ủy thác và 
tư vấn cho các hộ thành viên sử dụng vốn hiệu quả 
còn hạn chế.

4.1.2. Lãi suất cho vay nông nghiệp
Lãi suất cho vay nông nghiệp, nông thôn ngắn 

hạn và dài hạn trong giai đoạn năm 2014 - 2018 thấp 
hơn lĩnh vực kinh doanh khác (Hình 2). Trong khi 
chi phí hoạt động và lãi tiền gửi còn cao, mức lãi 
suất thấp hơn sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận và sự sẵn 
lòng cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn. 

Doanh nghiệp và hợp tác xã cho rằng thời hạn 
và hạn mức cho vay cần điều chỉnh để phù hợp với 

7 
 

Trong mô hình số (5): LVVij là số tiền vay hộ gia đình thứ i nhận được và biến này chỉ được quan sát đối 
với các hộ có vay vốn; X2ij là tập hợp các biến giải thích; ε5i là phần dư từ ước lượng mô hình (5). 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Thực trạng cung tín dụng nông nghiệp tại tỉnh Yên Bái 

4.1.1. Dư nợ tín dụng nông nghiệp 

Mặc dù tăng trưởng với tốc độ bình quân 7,99%/năm, mức dư nợ cho vay nông nghiệp chỉ chiếm tỷ 

trọng 22,34% trên tổng dư nợ cho vay của hệ thống ngân hàng (Hình 1). Xét về kỳ hạn cho vay, tỷ lệ 

khách hàng vay trung và dài hạn chiếm khoảng 60%. Xét về cơ cấu cho vay nông nghiệp, tín dụng phục 

vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo nghị định của Chính phủ (2015) luôn chiếm tỷ trọng hơn 40% 

trở lên trong tổng dư nợ tín dụng hàng năm. Dư nợ cho vay chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng 

nông thôn mới chiếm tỷ trọng trên 74%. Dư nợ cho vay chương trình tín dụng chính sách xã hội của 

Ngân hàng chính sách xã hội chiếm từ 13% đến 18% trong tổng dư nợ.  

Hình 1: Dư nợ tín dụng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn năm 2014 – 2018 

 

      Nguồn: Tính toán từ số liệu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái. 

Nợ xấu trong giai đoạn năm 2014 - 2018 là tương đối thấp, dao động trong khoảng từ 0,23% đến 0,37% 

trong tổng dư nợ. Hình thức cho vay các khoản tín dụng nhỏ theo hình thức tín chấp, theo tổ nhóm có 

ưu điểm là tăng tiếp cận tín dụng không cần tài sản thế chấp cho các hộ thu nhập thấp. Mặc dù tỷ lệ nợ 

xấu giai đoạn năm 2014 - 2018 ở mức an toàni, nợ xấu chủ yếu tập trung chủ yếu là các khoản vay nhỏ, 

không có tài sản đảm bảo nên việc xử lý, thu hồi nợ gặp khó khăn. Ngoài ra, năng lực của các tổ chức 

chính trị xã hội như hội nông dân, hội liên hiệp phụ nữ trong quản lý nhóm, quản lý vốn vay ủy thác và 

tư vấn cho các hộ thành viên sử dụng vốn hiệu quả còn hạn chế. 
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chu kỳ sản xuất nông nghiệp. Các ngân hàng, quỹ 
tín dụng thường đưa ra các thời hạn vay cứng là 6 
tháng, 12 tháng, 24 tháng hoặc 36 tháng và thời hạn 
vay vốn chưa thực sự phù hợp với chu kỳ sản xuất 
nông nghiệp.

4.2. Thực trạng và những rào cản trong tiếp cận 
tín dụng

4.2.1. Thực trạng tiếp cận tín dụng
Nhìn chung, các doanh nghiệp và hợp tác xã có 

nhu cầu đều được tiếp cận tín dụng ngân hàng. Tuy 
nhiên, lượng vốn vay chỉ đáp ứng được khoảng 43-

44% so với nhu cầu. Nguyên nhân chính là các ngân 
hàng yêu cầu tài sản thế chấp để ra quyết định cho 
vay với mức tối đa thường không quá 70% giá trị 
tài sản thế chấp. Hợp tác xã chủ yếu dùng tài sản 
của thành viên hợp tác xã để thế chấp ngân hàng 
và thường gặp khó khăn khi xây dựng phương án 
sử dụng vốn hiệu quả. Các hộ gia đình được vay 
lượng trung bình là 46,13 triệu đồng, đáp ứng được 
76,01% lượng vốn đăng ký (Bảng 2). Ngân hàng 
chưa chấp nhận thế chấp bằng các tài sản di động 
như máy móc, trang thiết bị, nông sản do chi phí cao 
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4.1.2. Lãi suất cho vay nông nghiệp 

Lãi suất cho vay nông nghiệp, nông thôn ngắn hạn và dài hạn trong giai đoạn năm 2014 - 2018 thấp hơn 

lĩnh vực kinh doanh khác (Hình 2). Trong khi chi phí hoạt động và lãi tiền gửi còn cao, mức lãi suất 

thấp hơn sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận và sự sẵn lòng cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn.  

Hình 2: Mặt bằng lãi suất cho vay ngắn hạn giai đoạn 2014 - 2018 

 

 Nguồn: Tính toán từ số liệu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái. 
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sản xuất nông nghiệp. Các ngân hàng, quỹ tín dụng thường đưa ra các thời hạn vay cứng là 6 tháng, 12 
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4.1.2. Lãi suất cho vay nông nghiệp 

Lãi suất cho vay nông nghiệp, nông thôn ngắn hạn và dài hạn trong giai đoạn năm 2014 - 2018 thấp hơn 

lĩnh vực kinh doanh khác (Hình 2). Trong khi chi phí hoạt động và lãi tiền gửi còn cao, mức lãi suất 
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trong quản lý và thanh lý tài sản. 
4.2.2. Những rào cản trong tiếp cận tín dụng của 

hộ gia đình
Bảng 3 trình bày kết quả ước lượng mô hình 

Heckman 2 bước nhằm xác định các rào cản trong 
tiếp cận vốn vay chính thức của hộ gia đình. Các 
chỉ tiêu thống kê như Wald Chi2 (6), Prob>Chi2 
cho thấy mô hình ước lượng là phù hợp. Vấn đề ước 
lượng chệch do chọn mẫu không được thể hiện vì tỷ 
lệ nghịch đảo IV_Mill_Ratio (Lamda) không có ý 
nghĩa thống kê ở mức 5%. 

Kết quả ước lượng ở mô hình 1 cho thấy các hộ 
có sở hữu tài khoản ở ngân hàng thì khả năng tiếp 
cận vốn vay lớn hơn các hộ khác. Phát hiện này 
phù hợp với nghiên cứu bởi DeLoach & Smith-Lin 
(2018) khi kết luận rằng sở hữu tài khoản ngân hàng 
không chỉ giúp các hộ gia tăng tiết kiệm, hiểu biết 
tài chính, thúc đẩy giao dịch tài chính thuận lợi hơn 
mà còn giúp ngân hàng quản lý dòng tiền của người 
vay dễ dàng hơn. Tuy nhiên, trong nghiên cứu này 
chỉ có 10,97 % số hộ được khảo sát có tài khoản 
ngân hàng. Do đó, tăng cường tiếp cận tài khoản 
ngân hàng có thể giúp các hộ gia đình tiếp cận tín 
dụng thuận lợi hơn. Kết quả ước lượng còn cho thấy 
hệ số ước lượng của biến đại diện cho tuổi của chủ 
hộ có giá trị âm và có ý nghĩa thống kê với độ tin 
cậy 99%. Chủ hộ trẻ tuổi hơn có thể năng động hơn 
trong tiếp cận thông tin và có nhu cầu lớn hơn về tín 

dụng để khởi nghiệp. Ngoài ra, tuổi của chủ hộ có 
tương quan với kiến thức, kinh nghiệm và khả năng 
ra quyết định kinh tế (Dorfleitner & cộng sự, 2017). 

Thành viên trong các tổ chức chính trị- xã hội ở 
địa phương giúp các hộ gia đình tiếp cận vốn vay 
thuận lợi hơn. Kết quả này được lý giải bởi thực tế 
hội nông dân và hội liên hiệp phụ nữ giữ vai trò trung 
gian kết nối tín dụng giữa ngân hàng với hộ gia đình. 
Các tổ chức hội phổ biến thông tin cho nông dân và 
giúp hình thành các nhóm sở thích để chia sẻ, hỗ trợ 
lẫn nhau trong các hoạt động phát triển kinh tế. Kết 
quả này phù hợp với phát hiện bởi Uronu & Ndiege 
(2018) khi cho rằng thành viên trong các hội giúp hộ 
gia đình tăng cường các mối quan hệ xã hội và thúc 
đẩy các hộ gia đình áp dụng khoa học kỹ thuật, tiếp 
cận thị trường và tín dụng. 

Trong cả hai mô hình ước lượng, hệ số ước lượng 
của biến tài sản thế chấp có giá trị dương và có ý 
nghĩa thống kê với độ tin cậy 99%. Ở Việt Nam, 
quyền sử dụng đất, thể hiện qua việc sở hữu giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất có thể sử dụng để 
đảm bảo cho các khoản vay ngân hàng và quỹ tín 
dụng nhân dân. Việc cung cấp quyền sử dụng đối với 
đất nông nghiệp là cần thiết để thúc đẩy đầu tư nông 
nghiệp (Simelton & cộng sự, 2017). Tuy nhiên, giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất chủ yếu được cấp 
cho hộ gia đình, nên khi thực hiện giao dịch tại cơ 
quan đăng ký giao dịch bảo đảm, các thành viên 
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Nhìn chung, các doanh nghiệp và hợp tác xã có nhu cầu đều được tiếp cận tín dụng ngân hàng. Tuy nhiên, 
lượng vốn vay chỉ đáp ứng được khoảng 43-44% so với nhu cầu. Nguyên nhân chính là các ngân hàng 
yêu cầu tài sản thế chấp để ra quyết định cho vay với mức tối đa thường không quá 70% giá trị tài sản thế 
chấp. Hợp tác xã chủ yếu dùng tài sản của thành viên hợp tác xã để thế chấp ngân hàng và thường gặp 
khó khăn khi xây dựng phương án sử dụng vốn hiệu quả. Các hộ gia đình được vay lượng trung bình là 
46,13 triệu đồng, đáp ứng được 76,01% lượng vốn đăng ký (Bảng 2). Ngân hàng chưa chấp nhận thế chấp 
bằng các tài sản di động như máy móc, trang thiết bị, nông sản do chi phí cao trong quản lý và thanh lý 
tài sản.  

Bảng 2: Thực trạng tiếp cận tín dụng của các hợp tác xã, doanh nghiệp và hộ gia đình  

Chỉ tiêu 
Hợp tác xã 

(n=6) 
Doanh nghiệp 

(n=10) 
Hộ gia đình 

(n=711) 
Tỷ lệ được vay vốn (%) 100 100 52,74 
Lượng vốn nhận được bình quân (triệu 
đồng) 

2.120 5.580 46,13 

Lượng vốn vay theo nhu cầu  
(triệu đồng) 

8.250 11.670 60,65 

Tỷ lệ đáp ứng nhu cầu (%) 43,03 44,28 76,01 
Kỳ hạn vay bình quân (tháng) 24,00 13,56 44,20 
Lãi suất bình quân (%/tháng) 0,75 0,83 0,71 
Tỷ lệ khoản vay cần thế chấp (%) 100 100 23,23 
Tỷ lệ các khoản vay sử dụng cho nông 
nghiệp (%) 

100 100 88,50 

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phỏng vấn doanh nghiệp, hợp tác xã, 2017. 

4.2.2. Những rào cản trong tiếp cận tín dụng của hộ gia đình 

Bảng 3 trình bày kết quả ước lượng mô hình Heckman 2 bước nhằm xác định các rào cản trong tiếp cận 
vốn vay chính thức của hộ gia đình. Các chỉ tiêu thống kê như Wald Chi2 (6), Prob>Chi2 cho thấy mô 
hình ước lượng là phù hợp. Vấn đề ước lượng chệch do chọn mẫu không được thể hiện vì tỷ lệ nghịch 
đảo IV_Mill_Ratio (Lamda) không có ý nghĩa thống kê ở mức 5%.  
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Bảng 3: Kết quả ước lượng các yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng của hộ gia đình  

 

Các biến giải thích 

Thống kê mô tả 
các biến 

Mô hình 1: 
Tiếp cận vốn vay 

Mô hình 2: 
Lượng vốn vay 

Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Hệ số ước 
lượng P–value Hệ số ước 

lượng P–value 

Trình độ học vấn của chủ hộ 
(số năm đi học) 6,5898 

 
3,8425 

 

–0,0868 
(0,0848) 0,306 0,1504*** 

(0,0509) 0,003 

Tuổi của chủ hộ (năm) 45,0661 11,0460 –0,7497***

(0,2577) 0,004 0,1721 
(0,1531) 0,261 

Số nhân khẩu (người) 4,6849 1,5964 0,1607 
(0,1910) 0,400 – – 

Khoản vay cần thế chấp  
(1= Có) 

 
0,1941 0,3958 3,1357*** 

(0,4247) 0,000 0,5275*** 

(0,0840) 0,000 

Hộ có tài khoản ngân hàng (1= 
Có) 0,1097 

 
0,3127 

 

0,6877*** 

(0,2191) 0,002 – – 

Hộ được tập huấn kỹ thuật 
nông nghiệp (1=Có) 0,1716 

 
0,3773 

 

0,1699 
(0,1794) 0,344 – – 

Hộ là thành viên của hội nông 
dân hoặc hội liên hiệp phụ nữ 
(1=Có) 

0,2813 0,4499 2,5761*** 

(0,2030) 0,000 – – 

Chủ hộ là dân tộc Kinh  
(1= Có) 0,3671 0,4823 – – 0,1735** 

(0,0794) 0,029 

Số lao động của hộ 
(lao động) 2,7299 

 
1,1159 

 
– – 

–0,0557 
(0,0940) 

 
0,553 

Diện tích canh tác (ha) 1,6836 2,5563 – – 0,0752** 

(0,0306) 0,014 

Hệ số chặn của mô hình 
 – – 1,8613 

(1,0472) 0,075 2,4844*** 

(0,5902) 0,000 

IV_Mill_Ratio  – – – – –0,1106 
(0,0719) 0,124 

Số quan sát (hộ) – – – – 711 – 
Thống kê Wald chi2(6)   – – – – 69,65 – 
Prob>chi2 – – – – 0,0000 – 
Rho – – – – –0,1642 –
Sigma – – – – 0,6735 – 
Ghi chú: Những biến liên tục được lấy giá trị Logarit tự nhiên (Ln);  
Giá trị trong ngoặc đơn ( ) là sai số chuẩn của hệ số ước lượng; 

   *,**,*** lần lượt tương ứng với các mức ý nghĩa thống kê 10%, 5% và 1%. 
 

Kết quả ước lượng ở mô hình 1 cho thấy các hộ có sở hữu tài khoản ở ngân hàng thì khả năng tiếp cận 
vốn vay lớn hơn các hộ khác. Phát hiện này phù hợp với nghiên cứu bởi DeLoach & Smith-Lin (2018) 
khi kết luận rằng sở hữu tài khoản ngân hàng không chỉ giúp các hộ gia tăng tiết kiệm, hiểu biết tài chính, 
thúc đẩy giao dịch tài chính thuận lợi hơn mà còn giúp ngân hàng quản lý dòng tiền của người vay dễ 
dàng hơn. Tuy nhiên, trong nghiên cứu này chỉ có 10,97 % số hộ được khảo sát có tài khoản ngân hàng. 
Do đó, tăng cường tiếp cận tài khoản ngân hàng có thể giúp các hộ gia đình tiếp cận tín dụng thuận lợi 

trong hộ gia đình đều phải ký tên, dẫn đến khó khăn 
trong hoàn thiện thủ tục thế chấp tài sản. 

Ngoài tài sản thế chấp, kết quả ước lượng ở mô 
hình 2 cho thấy trình độ học vấn, dân tộc của chủ 
hộ và quy mô đất canh tác có ảnh hưởng đến lượng 
vốn vay nhận được. Học vấn tốt hơn có thể cho phép 
nông dân áp dụng kỹ thuật canh tác, tăng đầu tư và 
sử dụng tín dụng hiệu quả hơn (Barslund & Tarp, 
2008). Những chủ hộ có học vấn và địa vị xã hội 
cao, có quan hệ quen biết rộng rãi sẽ tiếp cận nguồn 

vốn tín dụng thuận lợi hơn. Do đó, trình độ học vấn 
là một chỉ số đánh giá khả năng tín dụng của nông 
dân (Bai & cộng sự, 2019). 

Các hộ dân tộc Kinh nhận được lượng vốn vay 
cao hơn 17,35% so với các hộ dân tộc thiểu số. Hệ 
số ước lượng của biến này có dấu dương và có ý 
nghĩa thống kê với độ tin cậy 95%. Ngoài các yếu 
tố đã phân tích, diện tích đất canh tác có tương quan 
thuận chiều tới lượng vốn nhận được. Kết quả này 
được giải thích bởi các hộ có diện tích canh tác lớn 
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có thể tận dụng lợi thế theo quy mô sản xuất để gia 
tăng hiệu quả sản xuất, từ đó dễ dàng hơn trong 
thuyết phục ngân hàng cho vay (Diep, 2013).

5. Kết luận và khuyến nghị chính sách
Hạn chế trong tiếp cận vốn tín dụng được xem 

là rào cản đầu tư nông nghiệp theo hướng nâng 
cao giá trị gia tăng và cải thiện thu nhập cho nông 
dân. Mối quan tâm chính của nghiên cứu này là 
phân tích những rào cản trong kết nối cung – cầu 
tín dụng chính thức, từ đó đề xuất giải pháp tăng 
cường vốn nhằm thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái.  Nghiên cứu 
sử dụng kết hợp phân tích định lượng và định tính, 
trên cơ sở sử dụng số liệu thứ cấp và số liệu sơ cấp 
từ phỏng vấn trực tiếp các bên liên quan. Mô hình 
kinh tế lượng Heckman hai bước được vận dụng để 
phân tích rào cản trong tiếp cận tín dụng của hộ gia 
đình. Thông tin thu thập thông qua các cuộc phỏng 
vấn sâu được sử dụng để bổ sung cho phân tích định 
lượng.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy tăng trưởng dư nợ 
tín dụng nông nghiệp có tăng trong những năm qua 
nhưng tỷ trọng trong tổng dư nợ tín dụng còn rất 
hạn chế. Mặc dù có nhu cầu lớn về tín dụng, các 
doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ gia đình được tiếp 
cận lượng vốn vay thấp hơn đáng kể so với nhu cầu, 
ngay cả khi ngân hàng có nguồn vốn dồi dào. Trong 
các rào cản kết nối cung – cầu tín dụng, thiếu tài sản 
thế chấp có giá trị và những thủ tục liên quan đến 
thế chấp tài sản được xem là rào cản lớn nhất. Ngoài 
ra, năng lực tài chính, năng lực quản trị và xây dựng 
phương án sử dụng vốn hạn chế là những trở ngại 
lớn đối với doanh nghiệp, hợp tác xã trong tiếp cận 
tín dụng chính thức. Các ngân hàng và quỹ tín dụng 
từ chối nhận tài sản lưu động, hợp đồng xuất khẩu và 
các nông sản làm tài sản thế chấp do liên quan đến 
chi phí quản lý và thanh lý tài sản. 

Một phát hiện khác của nghiên cứu đó là sở hữu 
tài khoản ngân hàng giúp tăng cường tín dụng của 
các hộ gia đình. Tuy nhiên, tỷ lệ số hộ có tài khoản 
còn rất thấp. Mặc dù thành viên trong các tổ chức 
chính trị xã hội có tương quan thuận tới khả năng 
tiếp cận tín dụng của hộ gia đình, các cán bộ ở các tổ 
chức hội chủ yếu là nông dân với kiến thức và năng 
lực hạn chế trong quản lý vốn và phát triển sản xuất 
kinh doanh nên thường gặp khó khăn trong tư vấn 
thúc đẩy hội viên sử dụng vốn hiệu quả. Khi lượng 

vốn ủy thác và số hội viên tăng lên, các tổ chức hội 
thường gặp khó khăn trong thực hiện vai trò kết nối 
cung cầu. 

Những phát hiện trong nghiên cứu này gợi ý rằng 
để thúc đẩy kết nối cung cầu tín dụng nông nghiệp, 
nhà nước cần đẩy nhanh quá trình cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất để bên đi 
vay có thể sử dụng làm tài sản thế chấp. Bên cạnh 
đó, Nhà nước cần khuyến khích các ngân hàng phát 
triển các chương trình giáo dục tài chính nhằm tăng 
cường khả năng tiếp cận tài khoản ngân hàng và các 
dịch vụ tài chính khác cho khu vực nông nghiệp, 
nông thôn. Ngoài ra, các tổ chức hội ở địa phương 
như hội nông dân và hội phụ nữ cần được nâng cao 
năng lực trong quản lý vốn vay ủy thác, phát huy vai 
trò kết nối cung cầu tín dụng. 

Ngân hàng cần tham gia chủ động hơn vào nông 
nghiệp như một đối tác thực sự trong chuỗi giá trị 
nông sản để tìm kiếm cơ hội cho vay ít phụ thuộc tài 
sản thế chấp. Đặc biệt, ngân hàng cần đơn giản các 
thủ tục và điều kiện vay vốn. Thay vì yêu cầu phải 
có sổ đỏ đất và các tài sản thế chấp khác, ngân hàng 
có thể xem xét tài sản trên đất, tài sản hình thành 
từ vốn vay, các hợp đồng liên kết trong sản xuất và 
tiêu thụ… để ra quyết định cho vay. Đồng thời, ngân 
hàng cần điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn vay, nhất là 
các khoản vay trung hạn và dài hạn cho phù hợp với 
chu kỳ sản xuất kinh doanh nông nghiệp.  

Đối với phía cầu tín dụng, các doanh nghiệp, hợp 
tác xã và hộ gia đình cần nâng cao năng lực quản 
trị tài chính và xây dựng các phương án sử dụng 
vốn khả thi. Bên cạnh đó, nhà nước đóng vai trò hết 
sức quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác 
và tin cậy của các thông tin về đăng ký kinh doanh, 
báo cáo kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp, 
hợp tác xã để giúp ngân hàng dễ dàng hơn trong xét 
duyệt hồ sơ vay vốn. Đồng thời, Nhà nước cần nâng 
cấp hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông để giảm chi 
phí giao dịch và nâng cao hiệu quả kinh doanh nông 
nghiệp. Trong dài hạn, nhà nước cần giữ vai trò kiến 
tạo, thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều bên giữa ngân 
hàng, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, nông dân 
và cơ quan nhà nước để cùng chia sẻ rủi ro và lợi 
ích trong kết nối cung cầu tín dụng nông nghiệp bền 
vững. 
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Ghi chú:
1.Theo Ngân hàng Thế giới, tỷ lệ này ở mức dưới 5% là có thể chấp nhận được và tốt nhất là ở mức 1-3%.
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